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1 126D4722 Bùi Minh Anh Nữ 04/12/2008 GDNN - GDTX quận Ninh Kiều

2 126D4711 Lê Trúc Anh Nữ 02/03/2008 THPT Khánh Lâm

3 126D7755 Trần Thị Vân Anh Nữ 07/07/2008 THCS&THPT Thới Thạnh

4 126D0891 Hồ Linh Chi Nữ 18/12/2007 THPT Ba Chúc

5 126D8064 Nguyễn Ngọc Chòn Nữ 13/10/2008 THPT Trần Văn Bảy

6 126D2293 Trương Hải Đăng Nam 13/11/2008 THPT Ngọc Tố

7 126D7526 Phạm Hạnh Đào Nữ 19/01/2008 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

8 126D3665 Trần Ngọc Đầy Nữ 30/11/2008 THCS và THPT Tân Lộc

9 126D3071 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/12/2008 THPT Châu Thành

10 126D2165 Võ Tấn Định Nam 20/03/2008 THPT Nguyễn Minh Quang

11 126D4452 Trà Lý Hoàng Duy Nam 24/10/2008 THCS&THPT Lai Hòa

12 126D5123 Trần Khánh Duy Nam 28/01/2008 THPT Ba Chúc

13 126D0542 Trần Kim Hải Nam 15/11/1996 THPT Hà Huy Giáp

14 126D8205 Nguyễn Thu Hiền Nữ 15/04/2008 THPT Trần Văn Thời

15 126D0009 Lâm Gia Hưng Nam 17/02/2004 THPT Chiêm Thành Tấn

16 126D7171 Phạm Chấn Hưng Nam 23/02/2008 GDNN - GDTX quận Bình Thủy

17 126D7368 Trần Thanh Huy Nam 10/09/2008 THPT Thành phố Sa Đéc

18 126D0011 Nguyễn Thị Như Huỳnh Nữ 01/06/2005 THPT Lưu Hữu Phước

19 126D0098 Phan Thị Như Huỳnh Nữ 26/10/2005 THPT Vĩnh Bình

20 126D7807 Cao Huỳnh Khang Nam 04/06/2008 THPT Nguyễn Việt Dũng

21 126D6979 Nguyễn Trúc Lam Nữ 29/11/2008 THPT Tắc Vân

22 126D0290 Trần Tiểu Long Nam 08/07/2006 THPT Cà Mau

23 126D7875 Đỗ Thị Lụa Nữ 18/06/2008 THCS - THPT Phú Thành A

24 126D7646 Chế Thị Ánh Ngọc Nữ 06/04/2007 THPT Thanh Bình 2

25 126D0180 Đoàn Hồng Ngọc Nữ 23/09/2007 THCS&THPT Khánh Hoà

26 126D0181 Đoàn Như Ngọc Nữ 23/09/2007 THCS&THPT Khánh Hoà

27 126D6987 Nguyễn Phan Kim Ngọc Nữ 12/12/2008 THPT Bùi Hữu Nghĩa

28 126D7157 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 23/11/2008 TH, THCS và THPT Quốc Văn

29 126D0574 Phan Hoàng Phương Nhã Nữ 02/10/2008 THPT Vị Thanh

30 126D5961 Trần Hà Nhi Nữ 18/09/2008 GDNN - GDTX quận Ô Môn

31 126D7241 Lâm Tâm Như Nữ 12/07/2007 THPT Lương Tâm

32 126D4296 Lê Huỳnh Như Nữ 26/08/2007 THPT Nguyễn Minh Quang

33 126D4646 Lê Ngọc Quỳnh Như Nữ 09/11/2007 THPT Nguyễn Thông

34 126D0027 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 01/01/2003 THPT Cây Dương

35 126D4068 Néang Sóc Srây Niên Nữ 11/04/2008 THPT Nguyễn Trung Trực

36 126D4454 Nguyễn Duy Phúc Nam 26/02/2008 THPT Phú Hưng

37 126D5119 Hồ Thị Trúc Phương Nữ 27/05/2008 THPT Trần Văn Thành

38 126D5857 Nguyễn Nhật Quang Nam 03/09/2008 THPT Hoàng Diệu

39 126D5277 Quách Việt Quốc Nam 20/04/2008 THPT Lương Định Của

40 126D3127 Lê Thảo Quyên Nữ 28/04/2008 TT GDNN-GDTX An Phú
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41 126D2215 Nguyễn Huỳnh Quyên Nữ 07/12/2008 THPT Châu Phú

42 126D1194 Nguyễn Thị Tố Quyên Nữ 22/01/2008 THPT Bình Thủy

43 126D1243 Trần Thị Ngọc Sang Nữ 29/04/2008 THCS-THPT Vĩnh Lộc

44 126D7671 Nguyễn Vũ Hoàng Sơn Nam 23/01/2008 THPT Thanh Bình

45 126D6234 Đinh Nguyễn Xuân Tâm Nữ 17/09/2007 THPT Hồng Ngự 1

46 126D5222 Lê Trần Phong Tạo Nam 12/06/2008 THPT Thạnh Tân

47 126D4278 Nguyễn Hiếu Thảo Nữ 18/07/2008 THPT Ninh Quới

48 126D5469 Đoàn Kim Thoa Nữ 09/02/2008 THPT Giồng Riềng

49 126D2792 Nguyễn Lê Anh Thư Nữ 18/06/2008 THPT Nguyễn Thông

50 126D6801 Trương Thị Minh Thư Nữ 11/06/2007 THPT Tầm Vu

51 126D3490 Huỳnh Chí Thức Nam 17/02/2008 THPT Trần Văn Bảy

52 126D8030 Đặng Thanh Thuý Nữ 13/01/2008 THPT Phan Văn Trị

53 126D7214 Huỳnh Thị Bảo Thuỳ Nữ 03/03/2008 THPT Thanh Bình 1

54 126D1143 Phan Bảo Thy Nữ 12/01/2008 THPT Bình Thủy

55 126D1086 Trương Phước Ngọc Tiên Nữ 11/02/2008 THPT Thới Lai

56 126D3192 Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 16/05/2008 THPT Vị Thủy

57 126D2511 Phạm Minh Tiến Nam 04/10/2008 THPT Lai Vung 1

58 126D0183 Lê Chí Toàn Nam 18/04/2005 THPT Cây Dương

59 126D4288 Nguyễn Bích Trâm Nữ 11/04/2008 THPT Ninh Quới

60 126D1958 Võ Huỳnh Bích Trâm Nữ 25/06/2008 THPT Vĩnh Thạnh

61 126D7436 Trần Thị Bảo Trân Nữ 19/01/2008 THPT Bình Thủy

62 126D3788 Trương Nhã Trân Nữ 09/10/2008 THPT Định Thành

63 126D0111 Trương Thị Huyền Trân Nữ 14/03/2006 THPT Trần Văn Thời

64 126D6735 Nguyễn Lê Đức Trọng Nam 08/12/2008 THPT Phạm Thành Trung

65 126D5142 Nguyễn Văn Trọng Nam 28/01/2008 THPT Thuận Hòa

66 126D5232 Đào Văn Trường Nam 12/04/2008 THCS - THPT Vĩnh Nhuận

67 126D7227 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 23/04/2008 THPT Ngan Dừa

68 126D6399 Nguyễn Thanh Văn Nam 06/11/2008 TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ

69 126D4907 Neáng Sóc Vanh Nữ 26/11/2008 THCS-THPT Cô Tô

70 126D0643 Võ Thị Thảo Vi Nữ 26/01/2008 THPT Ngọc Hiển

71 126D7298 Dương Thị Tường Vy Nữ 09/01/2008 THCS - THPT Phú Thành A

72 126D1894 Dương Ngọc Yến Nữ 18/10/2008 THPT Trần Văn Bảy

Tổng số: 72 thí sinh./.
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